
 

Biểu số 015.2N/BCB-KHCN​
Ban hành kèm theo Nghị định 
số 139/2026/NĐ-CP ngày 
07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 
tháng 3 năm kế tiếp sau năm 
báo cáo 

SỐ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG 
NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC VÀ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ​

Có tại ngày 31 tháng 12 năm 
… 

Đơn vị báo cáo:​
Bộ Khoa học và Công nghệ​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Thống kê, Bộ Tài chính 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số Tổng số 

A B 1 

Tổng số 01  

Trong đó: Nữ 02  

1. Chia theo khu vực hoạt động   

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ 03  

- Cơ sở giáo dục đại học 04  

- Bệnh viện 05  

- Các tổ chức dịch vụ KH&CN 06  

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác 07  

- Doanh nghiệp 08  

2. Chia theo vị trí hoạt động   

- Nhà nghiên cứu 09  

- Nhân viên kỹ thuật 10  

- Nhân viên hỗ trợ 11  

- Nhân lực khác 12  

3. Chia theo trình độ chuyên môn   

- Tiến sĩ 13  

- Thạc sĩ 14  

- Đại học 15  

- Cao đẳng 16  

- Khác 17  



4. Chia theo lĩnh vực khoa học và công nghệ   

- Khoa học tự nhiên 18  

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ 19  

- Khoa học y, dược 20  

- Khoa học nông nghiệp 21  

- Khoa học xã hội 22  

- Khoa học nhân văn 23  

- Khác 24  

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày........tháng........năm......​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu số 015.2N/BCB-KHCN: Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là những người do tổ 
chức quản lý, sử dụng và trả lương, trực tiếp tham gia hoặc trực tiếp hỗ trợ các hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chia theo 4 nhóm: Nhà 
nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật, nhân viên hỗ trợ và nhân lực khác. 
- Nhà nghiên cứu là những người có trình độ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia vào hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm tạo ra những tri thức, sản phẩm 
và quá trình mới, tạo ra phương pháp và hệ thống mới; dành tối thiểu 10% thời gian lao 
động cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Nhóm này gồm cả 
những nhà quản lý trực tiếp hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
- Nhân viên kỹ thuật là những kỹ thuật viên, nhân viên phòng thí nghiệm có trình độ 
trung cấp và tương đương trở lên, tham gia vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ bằng việc thực hiện những công việc khoa học và kỹ thuật đòi hỏi phải 
gắn với các khái niệm và quy trình thao tác dưới sự giám sát của nhà nghiên cứu. 
- Nhân viên hỗ trợ là những nhân viên hành chính và văn phòng tham gia vào nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trong nhóm này gồm cả những người làm 
quản lý, quản trị hành chính và các công việc liên quan đến nhân sự, tài chính và hành 
chính nếu các công việc của họ trực tiếp phục vụ công việc nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 



- Nhân lực khác là những người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
không thuộc các nhóm trên. 
Những người làm công việc phục vụ gián tiếp như tạp vụ, vệ sinh, lái xe, bảo vệ,... thì 
không coi là người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi tổng số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tương 
ứng với các dòng tại cột A. 
Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 
- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ có tại ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Thời kỳ thu thập số liệu: Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
 
 


